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Số:  155   /2002/QĐ-UB
Quy Nhơn, ngày 30  tháng  10 năm 2002
QUYẾT ĐỊNH 

V/v ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định 

giai đoạn 2002-2005

((((((((
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH


- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi)  ngày 21/6/1994;


- Căn cứ Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về phê chuẩn Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010;


Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh,

Quyết định


Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định giai đoạn 2002-2005.


Điều 2: Giao Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, theo dõi và tổng hợp việc triển khai thực hiện.  


Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Giám đốc các sở, ban; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.
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 - TT HĐND tỉnh

 - Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
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 - Như điều 3

 - Lưu VP + TCCQ
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Quy Nhơn, ngày  30 tháng 10 năm 2002
KẾ HOẠCH

Cải cách hành chính tỉnh Bình Định giai đoạn 2002-2005

 (ban hành kèm theo Quyết định số  155 /2002/QĐ-UB ngày 30 /10/2002

  của UBND tỉnh Bình Định)

(((((((((((

Thực hiện Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010; Để từng bước cải cách nền hành chính của tỉnh đáp ứng cho yêu cầu mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội theo Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2001-2005 như sau:


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU


1. Mục đích

Nhằm cụ thể hoá và đảm bảo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chương trình cải cách hành chính nhà nước theo quy định của Chính phủ, từng bước đổi mới và kiện toàn hoạt động của hệ thống hành chính từ tỉnh đến cơ sở góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển lành mạnh đúng hướng, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước ở tỉnh nhà.


2. Yêu cầu


Cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị rộng lớn, là công việc khó khăn phức tạp liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành nhiều lĩnh vực, do đó quá trình thực hiện cần quán triệt tốt các yêu cầu sau:


2.1- Quán triệt sâu rộng các quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng, chương trình của Chính phủ, kế hoạch của UBND tỉnh về cải cách nền hành chính để toàn bộ cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị nhận thức rõ vị trí, vai trò của nhiệm vụ cải cách hành chính và nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện các nội dung chương trình cải cách hành chính đề ra.


2.2- Thông qua đánh giá đúng thực trạng tình hình hoạt động của hệ thống hành chính, chỉ rõ những việc đã làm được, những việc chưa làm được, những việc còn chồng chéo, trùng lắp trên cả 3 mặt thể chế hành chính, cơ cấu tổ chức, cơ chế vận hành và chính sách cán bộ để đề ra chương trình công tác, giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ cải cách hành chính đặt ra trong từng ngành, từng cấp và địa phương. 


2.3- Đảm bảo sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự chỉ đạo thống nhất thường xuyên của chính quyền Nhà nước trong quá trình xây dựng và triển khai các nội dung kế hoạch. Thực hiện tốt việc sơ, tổng kết, nghiên cứu, rút kinh nghiệm để từng bước hoàn thiện mô hình cải cách hành chính phù hợp và hiệu quả.

II. MỤC TIÊU VÀ CÁC QUAN ĐIỂM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát của cải cách hành chính của tỉnh Bình Định giai đoạn 2002-2005 là nhằm xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hoá hoạt động có hiệu lực và hiệu quả theo nguyên tắc của nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn và đội ngũ công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh nhà.

2. Mục tiêu cụ thể

Trong giai đoạn từ 2002 đến 2005 phấn đấu hoàn thành các mục tiêu cụ thể sau:

2.1  Về thể chế:

2.1.1- Đổi mới quy trình lập quy, nâng cao chất lượng của công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, từng bước hoàn thiện các thể chế, cơ chế, chính sách, trọng tâm là các thể chế, cơ chế về kinh tế, thể chế về tổ chức hoạt động của của bộ máy nhà nước, chính sách cán bộ của tỉnh đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới.


2.1.2- Tiếp tục rà soát, kiểm tra các quy trình, thủ tục hành chính về giải quyết công việc của cơ quan hành chính, của cơ quan hành chính với tổ chức và công dân do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở địa phương ban hành, có kế hoạch kịp thời bổ sung sửa đổi hoặc ban hành mới theo hướng công khai, đơn giản, rõ ràng, thuận tiện, tạo bước chuyển biến mới trong giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan, giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính và cơ quan hành chính với tổ chức và công dân.


2.1.3- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng giáo dục pháp luật của tỉnh, sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức tuyên truyền pháp luật phù hợp; nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ công chức nhà nước và nhân dân.


2.1.4- Xây dựng quy trình thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo văn bản ban hành đúng phạm vi thẩm quyền, kịp thời, ổn định, có chất lượng, sát thực tế và có khả năng thực thi cao; xây dựng cơ chế kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm, các quyết định hành chính và kết luận chỉ đạo giải quyết các công việc theo thẩm quyền, đảm bảo nề nếp, trật tự kỷ cương trong hoạt động ban hành và thực hiện văn bản. 


2.2  Về tổ chức bộ máy


2.2.1. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mỗi cơ quan đơn vị hành chính và sự nghiệp. Sắp xếp kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, ổn định, hoàn thiện hoạt động có hiệu lực hiệu quả. Xác định và quy định cụ thể lề lối làm việc, quy chế làm việc của từng cơ quan; đổi mới hoạt động điều hành của hệ thống hành chính thông qua việc quy định trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan; trách nhiệm của từng bộ phận và của từng cán bộ, công chức trong từng khâu, từng mặt của quá trình thực thi công vụ.


2.2.2. Thực hiện chế độ phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức gắn với nội dung công vụ cụ thể làm cơ sở cho việc kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo xử lý và đề cao trách nhiệm cá nhân trong thi hành công vụ.


2.2.3 Thực hiện thí điểm các mô hình: khoán biên chế, khoán chi phí hành chính ở một số sở, ban cấp tỉnh và Uỷ ban nhân dân một số huyện, thành phố có đủ điều kiện và mô hình tổ chức theo cơ chế hoạt động “Một cửa” đối với UBND cấp huyện, thành phố để tổng kết rút kinh nghiệm lựa chọn mô hình tổ chức thích hợp triển khai trong phạm vi toàn tỉnh.


2.2.4 Nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động của chính quyền cơ sở. Từng bước tăng cường cơ sở vật chất, điều kiện và phương tiện làm việc. Nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học quản lý hành chính phục vụ sự chỉ đạo và điều hành hệ thống hành chính.

2.3  Về cán bộ, công chức

2.3.1- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, có năng lực vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, có kỹ năng thực hành hành chính, có kiến thức xã hội, trình độ tiếp cận khoa học công nghệ quản lý tiên tiến, có tinh thần trách nhiệm, công tâm, liêm khiết tận, tuỵ với công việc với nhân dân.


2.3.2- Từng bước đổi mới và hoàn thiện các quy trình về tuyển dụng, quy hoạch đào tạo, quản lý, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng và kỷ luật cán bộ, công chức. Thực hiện chính sách tăng cường, luân chuyển, thu hút cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội ở các vùng trong tỉnh. 


2.3.3- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu các chức danh lãnh đạo quản lý và ngạch công chức. Hoàn thiện chính sách khuyến khích đối với cán bộ công chức đi học, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức đi phục vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và chính sách thu hút nhân tài tham gia vào hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước của tỉnh.


III. NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2002-2005.


1. Về cải cách thể chế


1.1 Đưa đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.


- Cụ thể hoá và đảm bảo việc thi hành các văn bản luật, pháp lệnh, các văn bản quy phạm pháp luật khác của Nhà nước phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương và đối tượng quản lý.


- Thể chế hoá và đảm bảo thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, nghị quyết Hội đồng nhân dân các cấp nhằm tạo điều kiện cho kinh tế, xã hội của tỉnh phát triển đúng hướng.


1.2. Đổi mới quy trình xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND các cấp.


- Xây dựng kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật hàng năm,  quy trình thẩm định tính pháp lý của văn bản trước khi ban hành; kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các văn bản đã ban hành; định kỳ kiểm tra rà soát loại bỏ các văn bản không còn phù hợp hoặc mâu thuẫn chồng chéo, trùng lắp.


- Quyết định về quy trình soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện hiệu lực của văn bản trên thực tiễn cuộc sống để có điều chỉnh bổ sung kịp thời.


1.3. Nâng cao hiểu biết pháp luật, năng lực thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức và nhân dân.


- Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chế độ thông tin công khai cho dân về chủ trương, chính sách của nhà nước, của chính quyền địa phương. Tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật, thông qua các giải pháp chủ yếu:


+ Nâng cao năng lực của cơ quan hành chính nhà nước, các cơ sở giáo dục đào tạo về kiến thức pháp luật, kỹ năng, phương pháp, nội dung, hình thức tuyên truyền giáo dục pháp luật. Thực hiện đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền giáo dục pháp luật trên địa bàn.

+ Thông qua việc quy định rõ trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh huyện, thành phố, cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình, các tổ chức chính trị xã hội trong xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật, có phân loại theo từng đối tượng, địa bàn, xác định rõ những nội dung cần tập trung ưu tiên bảo đảm cho mọi tầng lớp nhân dân tiếp cận được với các quy định của pháp luật.


+ Đảm bảo trên thực tế hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra giám sát việc thực hiện các văn bản pháp luật.

1.4. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính với những nội dung chính sau:

- Tiếp tục thực hiện các chủ trương, biện pháp của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 38/CP ngày 04/5/1994 của Chính phủ, đẩy mạnh cải cách thể chế và thủ tục hành chính nhằm đảm bảo tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch và rõ ràng trong việc giải quyết các lĩnh vực trực tiếp liên quan đến đời sống nhân dân (như địa chính, nhà đất, cấp phát vốn, thẩm định dự án đầu tư ..v.v. ) nhằm chống các biểu hiện tiêu cực, của quyền, trì trệ, sách nhiễu của cán bộ công chức đối với tổ chức và công dân có yêu cầu, góp phần chống tham nhũng tạo điều kiện cho kinh tế xã hội phát triển.

- Ban hành cơ chế kiểm tra việc tiếp nhận và giải quyết các công việc của tổ chức và công dân, xử lý nghiêm người có hành vi vi phạm những quy định về thủ tục hành chính, các biểu hiện sách nhiễu, hách dịch, vô trách nhiệm cán bộ, công chức.  Xác định rõ trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan nhà nước trong việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ nhằm giảm dần tiến tới loại bỏ cơ chế “xin - cho” trong quan hệ giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước địa phương với tổ chức và công dân.

- Duy trì và cải tiến phương pháp tiếp dân theo định kỳ ở các cơ quan nhà nước. Đổi mới quy trình giải quyết công việc với tổ chức và công dân; đảm bảo để công dân có yêu cầu giải quyết công việc chỉ phải làm việc với một đầu mối nhất định. Phải niêm yết công khai tại trụ sở, cơ quan về hồ sơ, thủ tục, trình tự giải quyết đối với mỗi loại công việc. Từ nay cho đến hết 2005 phải tổ chức theo mô hình một cửa để giải quyết công việc ở tất cả các cơ quan có liên hệ thường xuyên với tổ chức và công dân. Trước mắt UBND tỉnh sẽ chỉ định một số cơ quan cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố thực hiện để rút kinh nghiệm và chỉ đạo chung.

2. Cải cách tổ chức bộ máy và cơ chế vận hành của bộ máy hành chính

2.1. Triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của UBND các cấp. Tiếp tục điều chỉnh bổ sung chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, huyện, thành phố thích ứng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo từng thời gian, có tính đến đặc thù của từng địa bàn đô thị và nông thôn, miền núi và đồng bằng.

Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 90/CP ngày 21/8/1997 của Chính phủ về phương hướng và chủ trương xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt dộng trong các lĩnh vực y tế, văn hoá, thể thao nhằm đẩy mạnh xã hội hoá trong các ngành, lĩnh vực có điều kiện, nhất là giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao.

Nghiên cứu thực hiện thí điểm việc chuyển giao một số nhiệm vụ quản lý hành chính mang tính dịch vụ sang thành lập một số trung tâm dịch vụ hành chính công qua đó giảm thiểu đáng kể khối lượng công tác của các cơ quan hành chính để tập trung vào thực hiện các chức năng đích thực là quản lý hành chính nhà nước.

Tiếp tục thực hiện các quy định của Chính phủ về phân cấp quản lý giữa Trung ương, tỉnh, huyện, và xã. Trên cơ sở các nội dung đã được phân cấp quản lý, chủ động đề xuất với Trung ương những vấn đề cần phân cấp cho địa phương, mặt khác phải chuẩn bị các điều kiện để thực hiện những vấn đề được trung ương phân cấp cho tỉnh. Đến năm 2005 về cơ bản thực hiện xong việc phân cấp những nhiệm vụ giữa tỉnh, huyện, xã trong phạm vi thẩm quyền quy định. 

2.2. Hoàn thành việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế của các sở, ban ngành cấp tỉnh; các phòng ban chuyên môn của UBND cấp huyện, thành phố và các tổ chức sự nghiệp công theo Nghị định số 12/2001/NĐ-CP ngày 27/3/2001 của Chính phủ đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2.3. Tiếp tục cải tiến phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cơ quan hành chính các cấp, thực hiện nghiệm chỉnh quy chế làm việc đã ban hành. Xác định và xây dựng quy chế phối hợp trong bộ máy hành chính, giảm bớt các tổ chức tư vấn liên ngành. Quy định rõ trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, cán bộ, công chức và quan hệ giải quyết trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị theo tinh thần Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan.

2.4. Tiếp tục thực hiện kế hoạch của Tỉnh uỷ về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 17 của Bộ Chính trị về kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, trọng tâm là kiện toàn tổ chức, bộ máy và các chức danh công tác của chính quyền cấp xã để đủ sức quản lý và kịp thời giải quyết đúng thẩm quyền những vấn đề cuộc sống đặt ra và nhân dân đòi hỏi.

2.5. Từng bước tăng cường điều kiện và phương tiện làm việc trong các cơ quan hành chính về trụ sở, phương tiện phục vụ phù hợp với cơ chế “Một cửa” và theo tiêu chuẩn do nhà nước quy định. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết công việc và phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh.

3. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ công chức

3.1. Xây dựng quy hoạch kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, công chức

Quán triệt các quan điểm, nguyên tắc về quy hoạch cán bộ công chức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, xây dựng và hoàn thiện các chính sách về quy hoạch, quản lý, bố trí sử dụng đối với từng loại cán bộ công chức để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

3.2 Trên cơ sở tiêu chuẩn chung các ngạch công chức do nhà nước ban hành, chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan, xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh, cơ cấu các ngạch công chức tương ứng với vị trí, công việc được giao làm cơ sở cho việc giao chỉ tiêu biên chế, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức hợp lý trong từng cơ quan của hệ thống hành chính. Thực hiện nguyên tắc giao việc: công khai, rõ khối lượng, đúng phạm vi, đúng chức năng thẩm quyền, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo hoặc bỏ sót công vụ, không để cán bộ công chức không sử dụng hết thời gian do thiếu việc làm.

3.3. Thực hiện thí điểm việc khoán biên chế và chi phí hành chính đối với một số cơ quan quản lý hành chính cấp tỉnh và huyện, nhằm đổi mới cơ chế cấp kinh phí hành chính theo số lượng tổ chức và biên chế hiện nay; thực hiện việc chuyển một số công việc ở cơ quan hành chính sự nghiệp sang hình thức hoạt động tự trang trải theo quy định của Chính phủ.

Trong năm 2002 hoàn thành việc thực hiện tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính sự nghiệp theo Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18/10/2000 của Chính phủ và kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

3.4. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân công phân cấp quản lý cán bộ, công chức trên cơ sở đảm bảo sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng về công tác cán bộ, xác định rõ hơn trách nhiệm, quyền hạn quản lý, sử dụng cán bộ.

3.5. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ về thi tuyển, xét tuyển, thi nâng ngạch đối với công chức các ngạch hành chính và các ngạch chuyên môn, nghiệp vụ khác đảm bảo số lượng và chất lượng đội ngũ công chức kế cận đáp ứng yêu cầu sử dụng của mỗi cơ quan đơn vị.

Thực hiện nghiêm túc các Quy chế về quản lý cán bộ, công chức bao gồm: đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, biệt phái, thanh tra kiểm tra việc thực hiện các quy định nhà nước về công tác cán bộ, công chức.

3.6. Xây dựng cơ chế chính sách để thu hút nhân tài trong xã hội tham gia vào hoạt động trong bộ máy hành chính các cấp. Đồng thời triển khai thực hiện tốt các chính sách khác của nhà nước đối với cán bộ, công chức của tỉnh.

3.7. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức trong giai đoạn 2002-2005 làm cơ sở để xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm của tỉnh. Trong năm 2002 cần đánh giá cụ thể những tồn tại bất cập về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức chỉ ra những nguyên nhân khách quan và chủ quan để xác định một cách chính xác đối tượng, số lượng, cấp độ đào tạo, bồi dưỡng và phương thức đào tạo, bồi dưỡng, ngành nghề cần đào tạo (chính quy, không chính quy) thích hợp cho từng đối tượng. Khắc phục những tồn tại, bất cấp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức hiện nay.

- Cải tiến nội dung đào tạo, bồi dưỡng, trên cơ sở giáo trình chuẩn của nhà nước, các cơ sở đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức của tỉnh phải chủ động xây dựng nội dung đào tạo và vận dụng hình thức đào tạo, bồi dưỡng thích hợp cho từng đối tượng.

- Tiếp tục cải tiến phương thức đào tạo, bồi dưỡng; vận dụng linh hoạt hình thức đào tạo chính quy và không chính quy đối với từng loại cán bộ, công chức. Vừa đào tạo trong nước vừa đào tạo ở ngoài nước bằng nhiều nguồn kinh phí khác nhau. Sửa đổi bổ sung quy chế đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh, khuyến khích cán bộ, công chức tự học có sự giúp đỡ của Nhà nước, đặc biệt là hỗ trợ kinh phí tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức theo học sau đại học và cán bộ lãnh đạo bảo đảm đến 2005 cán bộ chủ chốt cấp huyện có độ tuổi dưới 45 phải có trình độ đại học về chuyên môn, trung cấp về lý luận chính trị trở lên.

- Từ nay đến 2005 tiến hành chọn 5 thanh niên trong diện quy hoạch ở mỗi xã, phường, thị trấn để tổ chức cử đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị để thay thế một số chức danh cán bộ xã, phường, thị trấn bảo đảm 70-80% cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn qua bầu cử được đào tạo trung cấp lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ trở lên.

3.9. Nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức cán bộ, công chức

- Đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các cơ quan nhà nước, chế độ công khai các hoạt động công vụ, nhất là trong lĩnh vực công việc có quan hệ thường xuyên với tổ chức và công dân.

- Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra công chức, công vụ để đảm bảo thực hiện kỷ cương của bộ máy, nâng cao trách nhiệm kỷ luật của cán bộ, công chức.

- Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, sách nhiễu, quan liêu trong bộ máy nhà nước. Thực hiện các chế độ tiết kiệm bảo vệ công sản và ngân sách nhà nước theo các quy định đã ban hành.

- Giáo dục cho cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm, đạo đức toàn tâm, toàn ý, tận tuỵ với công việc. Bảo đảm các điều kiện để tôn vinh nghề nghiệp danh dự  của cán bộ công chức.

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỪ NAY ĐẾN HẾT NĂM 2003. 

1. Nhiệm vụ 
Trước mắt, từ nay đến hết tháng 12/2003 cần tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ công tác trọng tâm sau:

1. Nghiên cứu xây dựng Quy định của UBND tỉnh về quy trình soạn thảo và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền của hệ thống cơ quan hành chính từ tỉnh đến xã để cụ thể hoá kịp thời các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, nghị quyết Hội đồng nhân dân làm cơ sở cho việc thực hiện thống nhất và đưa hoạt động ban hành văn bản quy phạm vào nề nếp và hiệu quả. 


2. Xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền giáo dục pháp luật, phổ biến kịp thời các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức và nhân dân; nâng cao năng lực thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước và vai trò giám sát việc tuân thủ pháp luật. Đảm bảo trên thực tế hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật.

3.  Xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 38/CP của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là rà soát các quy định về phí, lệ phí và các quy trình, thủ tục trong các lĩnh vực trực tiếp liên quan đến đời sống nhân dân (như địa chính nhà đất, cấp phát vốn, thẩm định dự án đầu tư ..v.v. ) để kịp thời điều chỉnh tạo bước chuyển biến mới trong giải quyết các công việc của cơ quan hành chính  với tổ chức và công dân.

4. Xây dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, thực hiện các kết luận, chỉ đạo về giải quyết các yêu cầu kiến nghị của tổ chức và công dân theo thẩm quyền. 

5. Xây dựng kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình “Một cửa” trong giải quyết công việc với tổ chức và công dân ở UBND thành phố Quy Nhơn để chỉ đạo rút kinh nghiệm và nhân rộng thực hiện cho 10 huyện còn lại.

6. Xây dựng nội dung đề án về phân cấp quản lý giữa tỉnh, huyện và xã chuẩn bị các điều kiện để thực hiện những vấn đề được trung ương phân cấp cho tỉnh và thực hiện việc phân cấp trong phạm vi thẩm quyền khi xét thấy đủ điều kiện. 

7.  Soát xét, sửa đổi bổ sung hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế về chức năng, nhiệm vụ, lề lối làm việc, quy trình làm việc và quan hệ công tác của các sở, ban cấp tỉnh, phòng, ban chuyên môn cấp huyện. 

8. Xây dựng Quy định phân cấp quản lý cán bộ và Quy trình bổ nhiệm cán bộ thuộc diện UBND tỉnh quản lý nhằm đưa công tác quản lý cán bộ, công chức và nề nếp.

9. Xây dựng và hoàn chỉnh hệ dữ liệu quản lý cán bộ, công chức của tỉnh, chương trình quản lý đại biểu HĐND các cấp, chương trình quản lý cán bộ xã, phường, thị trấn trên hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho việc khai thác, sử dụng, quản lý, quy hoạch và đào tạo cán bộ, công chức của tỉnh.

10. Tiếp tục hoàn thành các nội dung kế hoạch của Tỉnh uỷ về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 17 của Bộ Chính trị về kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở trọng tâm là chính quyền cấp xã. 

11. Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính để giải quyết công việc và phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh.

12. Thực hiện thí điểm việc khoán biên chế và kinh phí hành chính ở một số sở, ban cấp tỉnh và Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thành phố theo Quyết định số 192/2001/TTg ngày 17/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước.

13. Thực hiện Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18/10/2000 của Chính phủ và kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính sự nghiệp.

14. Hoàn thiện chính sách về thu hút nhân tài, chính sách trợ cấp cán bộ đi học, chính sách học phí, học bổng cho học sinh học đại học, trung học, học nghề, sau đại học và tu nghiệp nhà nước.. Hoàn thiện công tác tuyển dụng, nâng ngạch đối với công chức các ngạch hành chính; các quy trình về quản lý, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, biệt phái cán bộ, công chức để triển khai thực hiện.

15. Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức trong giai đoạn 2002-2005 làm cơ sở để xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm của tỉnh. 

16. Tăng cường hoạt động thanh tra công chức, công vụ để đảm bảo thực hiện kỷ cương của bộ máy, nâng cao trách nhiệm kỷ luật của cán bộ, công chức

chống tham nhũng, sách nhiễu, quan liêu trong bộ máy nhà nước. 


17. Xây dựng kế hoạch đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, trọng tâm là xây dựng trụ sở chính quyền cấp cơ sở giai đoạn 2002-2005.

2. Kế hoạch thực hiện cụ thể

	Số TT
	Nội dung công việc
	Cơ quan chủ trì thực hiện
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian thực hiện

	1
	Xây dựng kế hoạch xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan hành chính nhà nước các cấp.
	Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phè
	Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh
	Quý IV/2002

	
	Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch
	Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện
	Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh
	Quý  I/2003

	2
	Hoàn chỉnh đề án sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế đã được UBND tỉnh phê duyệt.
	Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện
	Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh
	Quý IV/2002

	
	Tổ chức thực hiện đề án trên
	Các sở, ban, UBND các huyện, thành phố
	Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh
	Quý I/2003

	3
	Xây dựng kế hoạch thực hiện cơ chế “Một cửa” trong giải quyết công việc với tổ chức và công dân.
	UBND thành phố Quy Nhơn
	Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh
	Quý I/2003

	
	Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch trên.
	UBND thành phố Quy Nhơn 
	Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh
	Quý II/2003

	
	Xây dựng kế hoạch thực hiện cơ chế “Một cửa” đối với 10 huyện còn lại.
	UBND các huyện
	Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh
	Quý IV/2003

	
	Tổ chức triển khai thực hiện
	UBND các huyện
	Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh
	Quý I/2004

	4
	Xây dựng Quy định về Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh giai đoạn 2002-2005.
	Sở Tư pháp
	Các sở, ban có liên quan
	Quý I/2003

	
	Tổ chức triển khai kế hoạch trên trong toàn tỉnh.
	Sở Tư pháp
	Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện
	Quý II/2003

	5
	Xây dựng kế hoạch thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho 5 đơn vị
	Ban TCCQ tỉnh, và các sở Tài chính - Vật giá, Địa chính, Kế hoạch và Đầu tư,  Xây dựng.
	Các sở, ban có liên quan
	Quý I/2003

	
	Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch trên
	Ban TCCQ tỉnh,  các sở Tài chính - Vật giá, Địa chính, Kế hoạch và Đầu tư,  Xây dựng.
	Các sở, ban có liên quan
	Quý III/2003

	
	Xây dựng kế hoạch triển khai cho các sở ngành còn lại
	Các sở, ban, ngành
	Các sở, ban có liên quan
	Quý IV/2003

	
	Tổ chức thực hiện kế hoạch
	Các sở, ban, ngành
	Các sở, ban có liên quan
	Quý I/2004

	6
	Xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 38/CP về cải cách thủ tục hành chính
	Văn phòng HĐND và UBND tỉnh
	Các sở, ban có liên quan
	Quý IV/2002

	
	Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch trên
	Văn phòng HĐND và UBND tỉnh
	Các sở, ban liên quan
	Quý I/2003

	7
	Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức 2002-2005
	Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh
	Các sở, ban có liên quan
	Quý IV/2002

	
	Tổ chức triển khai kế hoạch trên
	Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh
	Các sở, ban có liên quan
	Quý I/2003

	8
	Xây dựng Kế hoạch kiện toàn chính quyền cơ sở theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 17/BCT của Tỉnh uỷ Bình Định.
	Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh
	Các sở, ngành,UBND cấp huyện
	Quý IV/2002 và quý I/2003

	
	Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch trên
	Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh
	Các sở, ngành,UBND cấp huyện
	Quý I/2003 và quý II/2003

	9
	Xây dựng Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính Nhà nước 
	Văn phòng HĐND và UBND tỉnh
	Các sở, ban có liên quan
	Quý I/2003

	
	Triển khai thực hiện kế hoạch trên.
	Văn phòng HĐND và UBND tỉnh
	Các sở, ban có liên quan
	Quý II/2003

	10
	Xây dựng hoàn chỉnh các chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức của tỉnh.
	Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh
	Các sở, ban, UBND cấp huyện
	Quý IV/2002

	
	Triển khai thực hiện kế hoạch trên.
	Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh
	Các sở, ban có liên quan
	Quý I/2003

	11
	Xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật giải quyết đơn thư và chấp hành quyết định hành chính.
	Thanh tra tỉnh
	Các sở, ban có liên quan
	Quý IV/2002

	
	Tổ chức triển khai thanh tra, kiểm tra một số cơ quan, đơn vị theo kế hoạch trên.
	Thanh tra tỉnh
	Các sở, ban có liên quan
	Quý I/2003

	12
	Xây dựng Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức thuộc diện UBND tỉnh quản lý.
	Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh 
	Các sở, ban có liên quan
	Quý IV/2002

	
	Tổ chức triển khai quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức.
	Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh
	Các sở, ban có liên quan
	Quý I/2003

	13
	Xây dựng Quy định về quy trình bổ nhiệm cán bộ thuộc diện UBND tỉnh quản lý.
	Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh
	Các sở, ban có liên quan
	Quý IV/2002

	
	Tổ chức triển khai quy định trên.
	Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh
	Các sở, ban có liên quan
	Quý I/2003

	14
	Xây dựng kế hoạch thực hiện tuyển chọn công chức dự bị 5-10% cho các đơn vị HCSN có nhu cầu thay thế.
	Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh
	Các sở, ban có liên quan
	Quý IV/2002

	
	Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch trên 
	Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh
	Các sở ngành có liên quan
	Quý I/2003

	15
	Xây dựng Kế hoạch thực hiện Pháp lệnh phí và lệ phí
	Sở Tài chính - Vật giá.
	Các sở, ban có liên quan
	Quý IV/2002

	
	Tổ chức triển khai kế hoạch trên
	Sở Tài chính - Vật giá 
	Các sở ngành, UBND huyện, thành phố
	Quý I/2003

	16
	Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
	Sở Tư pháp, HĐ phổ biến GD pháp luật
	Các sở, ban có liên quan
	Quý IV/2002

	
	Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch trên
	Sở Tư pháp, HĐ phổ biến GD Pháp luật
	Các sở, ngành, UBND cấp huyện
	Quý I/2003

	17
	Xây dựng kế hoạch điều tra đánh giá trình độ đội ngũ cán bộ, công chức 
	Các sở, ngành, UBND huyện, thành phố
	Ban Tổ chức Chính quyền 
	Quý IV/2002

	
	Tổ chức điều tra, đánh giá cán bộ, công chức.
	Các sở, ngành, UBND huyện, thành phố
	Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh
	Quý I/2003

	18
	Xây dựng kế hoạch xác định cơ cấu các ngạch công chức trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp.
	Các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện
	Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh
	Quý I/2003

	
	Tổ chức triển khai thực hiện
	Các sở, ngành, UBND huyện, thành phố
	Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh
	Quý II/2003

	19
	Xây dựng kế hoạch thực hiện chính sách cho hưởng theo Nghị quyết 16 đối với giáo viên từ ngân sách địa phương
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các sở, ban ngành, UBND cấp huyện
	Quý IV/2002

	
	Tổ chức triển khai thực hiện cho 40% tổng số giáo viên dự kiến được hưởng chính sách theo Nghị quyết 16
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các sở ngành, huyện, thành phố
	Năm 2003

	
	Tổ chức triển khai thực hiện cho 30% tổng số giáo viên dự kiến được hưởng chính sách theo Nghị quyết 16
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các sở ngành, huyện, thành phố
	Năm 2004

	
	Tổ chức triển khai thực hiện cho 30% tổng số giáo viên dự kiến được hưởng chính sách theo Nghị quyết 16
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Các sở ngành, UBND cấp huyện
	Năm 2005



	20
	Xây dựng kế hoạch điều tra cơ sở vật chất, trụ sở cấp xã và kế hoạch đầu tư xây dựng trụ sở xã giai đoạn 2002-2005.
	Sở  Kế hoạch và Đầu tư
	Sở TC-VG, UBND cấp huyện
	Quý IV/2002

	
	Tổ chức triển khai kế hoạch
	Sở  Kế hoạch và Đầu tư
	Sở TC-VG, UBND cấp huyện
	Quý I/2003

	21
	Xây dựng quy định về quy trình thủ tục cấp phép xây dựng nhà đất
	Sở Địa chính
	Các sở ngành liên quan
	Quý IV/2002

	
	Tổ chức thực hiện
	Sở Địa chính
	Các sở ngành liên quan
	Quý I/2003

	22
	Xây dựng quy trình thủ tục thẩm định thiết kế công trình xây dựng
	Sở XD, Công nghiệp, GT-VT, Nông nghiệp và PTNT
	Các sở ngành liên quan
	Quý IV/2002

	
	Tổ chức thực hiện quy định
	Sở XD, Công nghiệp, GT-VT, Nông nghiệp và PTNT
	Các sở ngành liên quan
	Quý I/2003

	23
	Xây dựng Quy định về quy trình thủ tục thẩm định dự án đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, BQL các khu Công nghiệp
	Các sở, ngành, UBND cấp huyện
	Quý IV/2002

	
	Tổ chức thực hiện
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, BQL các khu Công nghiệp
	Các sở, ngành. UBND cấp huyện
	Quý I/2003

	24
	Xây dựng quy định về thẩm quyền xử phạt hành vi vi phạm công trình giao thông. 
	Sở Giao thông Vận tải
	Các sở ngành liên quan
	Quý IV/2002

	
	Tổ chức triển khai thực hiện
	Sở Giao thông Vận tải
	Các sở ngành liên quan, UBND các huyện
	Quý I/2003


V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh có nhiệm vụ:

- Giúp UBND tỉnh chỉ đạo việc tổ chức thực hiện kế hoạch này, phân công các thành viên phụ trách từng lĩnh vực, địa bàn để chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc việc tổ chức thực hiện.

- Thẩm định các kế hoạch cải cách hành chính cụ thể trình UBND tỉnh phê duyệt. 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch và tổng hợp kết quả thực hiện của các cấp, ngành, địa phương báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo. 

- Căn cứ Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 10 năm giai đoạn 2001-2010 của Chính phủ và chủ trương của tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2004-2005
và các giai đoạn tiếp theo trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh hướng dẫn, theo dõi và tổng hợp việc triển khai kế hoạch này.

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm:

- Căn cứ nội dung kế hoạch của tỉnh, tình hình đặc điểm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện. 

- Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc có liên quan đến quá trình cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị. 

- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tiến độ thực hiện về UBND tỉnh để nắm và chỉ đạo. 

- Bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng cùng cấp và vai trò phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình thực hiện các nội dung cải cách hành chính được giao.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh (thông qua cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) để tổng hợp và chỉ đạo./.


TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH


CHỦ TỊCH

Vũ Hoàng Hà
